TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI 2 TRANG 38 SGK ĐỊA LÝ 9
Đề bài:
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Bing 10.2. S5 lugng gia stic, gia cm va chi s§ tang trudng (nam 1990 = 100,0%)
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Nam | Tru (nghin ting Bo ting Lon ting | Giacdm ting
con) | trudng (nghin con) | uBng (nghin con) | trUBng | (triéu con) | trudng

(%) (%) (%) (%)

1990 = 28541 | 1000 | 31169 | 1000 122605 1000 1074 100,0
1995 = 20628 | 1038 | 36389 | 1167 16064 | 1330 1421 1323
2000 28972 | 101,5 | 41279 | 1324 201938 1647 196,1 1826
2002 28144 986 40629 & 1304 231695 1890 2333 2172





a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000 và 2002.

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng. Tại sao đàn trâu không tăng.

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ
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tang treong dan gia siic, gia cam giai doan 1990 - 2002.




b) Nhận xét:

Thời kì 1990 - 2002, số lượng đàn gia súc, gia cầm của nước ta đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau.

+ Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất (tăng hơn 2,2 lần), kế đó là đàn gia cầm (tăng hơn 2 lần).

+ Đàn bò tăng khá nhanh (tăng hơn 1,7 lần).

+ Đàn trâu có xu hướng giảm nhẹ.

· Giải thích: 

- Đàn bò, lợn và gia cầm tăng do:

+ Mức sống nhân dân được cải thiện nên nhu cầu về thực phẩm động vật tăng. Thịt lợn và gia cầm là nguồn thực phẩm phổ biến nhất trong bữa cơm của các gia đình, đặc biệt là thịt lợn.

+ Nhu cầu về trứng, sữa cũng rất lớn.

+ Nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi được nâng cao, hình thức chăn nuôi công nghiệp mang lại hiệu quả cao, ổn định về sản lượng thịt.

+ Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi của Nhà nước.

- Đàn lợn và đàn gia cầm có tốc độ tăng nhanh hơn đàn trâu, bò do:

+ Thịt lợn, trứng và thịt gia cầm là các loại thực phẩm truyền thống và phổ biến của dân cư nước ta.

+ Nhờ những thành tựu của ngành sản xuất lương thực, nên nguồn thức ăn cho đàn lợn và đàn gia cầm được đảm bảo tốt hơn.

· Trâu không tăng: vì trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đã ảnh hưởng tới sự phát triển của đàn trâu.

